
PHỤ LỤC I: 

DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CỦA 

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI TỈNH QUẢN LÝ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /2021/QĐ-UBND ngày       /     /2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên) 

 

TT Tên đơn vị 

Định mức 

tối đa 

(Xe/đơn vị) 

Chủng loại Mục đích sử dụng 

1 2 3 4 5 

A KHỐI TỈNH       

1 Văn phòng Tỉnh ủy 01 xe 
Xe ô tô trên 

16 chỗ ngồi 

Phục vụ nhiệm vụ đột xuất, cấp bách theo 

yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương; 

đưa đón các đoàn khách theo kế hoạch của 

tỉnh; xe phòng chống lụt bão 

2 
Văn phòng Hội đồng nhân 

dân tỉnh 
01 xe 

Xe ô tô trên 

16 chỗ ngồi 

Đưa đón Đại biểu Hội đồng nhân dân, kiểm 

tra, giám sát; phục vụ công tác chỉ đạo phòng 

chống thiên tai, lụt bão 

3 
Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh 
01 xe 

Xe ô tô trên 

16 chỗ ngồi 

Phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên 

tai, phòng chống lụt bão; Xe đưa đón đoàn ra, 

vào của UBND tỉnh 

4 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn 
      

4.1 Văn phòng Sở 01 xe 

Xe ô tô bán 

tải hoặc xe 

phòng chống 

lụt có gắn 

biển hiệu 

nhận biết theo 

quy định 

Phòng chống bão lụt, phòng chống thiên tai, 

bão lụt, kiểm tra, phòng chống dịch bệnh 

trong lĩnh vực nông nghiệp và phục vụ các 

hoạt động ngành 

4.2 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 01 xe 
Xe ô tô bán 

tải 
Phòng chống dịch 

4.3 Chi cục Thủy lợi  01 xe 

Xe ô tô bán 

tải hoặc xe 

phòng chống 

lụt có gắn 

biển hiệu 

nhận biết theo 

quy định 

Phòng chống bão lụt  

4.4 Chi cục Thuỷ sản 01 xe 
Xe ô tô bán 

tải 

Phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra trong 

lĩnh vực thuỷ sản trên bờ biển; phối hợp cùng 

các lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển; đi 

kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất 

hợp pháp, không báo cáo và không theo quy 

định (khai thác IUU); xác minh tàu cá trong 

và ngoài tỉnh được hỗ trợ theo quy định 

4.5 Chi cục Kiểm lâm    

4.5.1 Văn phòng Chi cục Kiểm lâm 01 xe 
Xe ô tô bán 

tải 

Chống buôn lậu, tuần tra kiểm soát bảo vệ 

rừng, phòng cháy chữa cháy 

4.5.2 
Đội Kiểm lâm cơ động và 

phòng cháy chữa cháy rừng 
02 xe 

xe ô tô tải, xe 

ô tô bán tải 

hoặc xe cần 

cẩu 

Chống buôn lậu, tuần tra kiểm soát bảo vệ 

rừng, phòng cháy chữa cháy 
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TT Tên đơn vị 

Định mức 

tối đa 

(Xe/đơn vị) 

Chủng loại Mục đích sử dụng 

1 2 3 4 5 

4.5.3 
Hạt Kiểm lâm các huyện, thị 

xã, thành phố 
01 xe 

xe ô tô bán tải 

hoặc xe tải 

Chống buôn lậu, tuần tra kiểm soát bảo vệ 

rừng, phòng cháy chữa cháy 

4.5.4 
Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Tây Hòa 
01 xe xe ô tô bán tải Phục vụ quản lý, bảo vệ rừng 

4.5.5 
Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Sông Cầu 
01 xe xe ô tô bán tải Phục vụ quản lý, bảo vệ rừng 

4.5.6 
Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Sơn Hòa 
01 xe xe ô tô bán tải Phục vụ quản lý, bảo vệ rừng 

4.5.7 
Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Đồng Xuân 
01 xe xe ô tô bán tải Phục vụ quản lý, bảo vệ rừng 

4.5.8 
Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Sông Hinh. 
01 xe xe ô tô bán tải Phục vụ quản lý, bảo vệ rừng 

4.5.9 
Ban Quản lý rừng đặc dụng 

Krông Trai 
01 xe xe ô tô bán tải Phục vụ quản lý, bảo vệ rừng 

4.5.1

0 

Ban Quản lý rừng đặc dụng 

Đèo Cả 
01 xe xe ô tô bán tải Phục vụ quản lý, bảo vệ rừng 

4.6 
Trung tâm Nước sạch và Vệ 

sinh môi trường nông thôn 
01 xe xe ô tô bán tải 

Phục vụ kiểm tra chương trình Nước sạch và 

Vệ sinh môi trường nông thôn 

4.7 
Trung tâm giống nông 

nghiệp 
01 xe xe ô tô bán tải Phục vụ hoạt động chuyên môn của ngành 

4.8  Ban Quản lý Cảng cá 01 xe xe ô tô bán tải Phục vụ hoạt động chuyên môn của ngành 

4.9 
Trung tâm Quy hoạch thiết 

kế nông nghiệp 
01 xe xe ô tô bán tải Phục vụ hoạt động chuyên môn của ngành 

4.10 Trung tâm Khuyến nông 01 xe xe ô tô bán tải Phục vụ hoạt động chuyên môn của ngành 

4.11 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật 
01 xe xe ô tô bán tải Phục vụ hoạt động chuyên môn của ngành 

4.12 Chi cục Phát triển nông thôn 01 xe xe ô tô bán tải Phục vụ hoạt động chuyên môn của ngành 

4.13 

Văn phòng Điều phối chương 

trình mục tiêu Quốc gia xây 

dựng nông thôn mới 

01 xe xe ô tô bán tải Phục vụ hoạt động chuyên môn của ngành 

5 Sở Khoa học và Công nghệ       

5.1 
Chi cục Tiêu chuẩn - Đo 

lường - Chất lượng 
01 xe 

Xe ô tô bán 

tải 

Phục vụ hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm 

định lưu động 

6 Sở Giao thông vận tải.        

6.1 Văn phòng Sở 01 xe 
Xe ô tô bán 

tải 

Phục vụ công tác quản lý, khai thác và bảo trì 

kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh; 

công tác phòng, chống và khắc phục hâu quả 

thiên tai, bảo đảm giao thông,… 
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6.2 Thanh tra Giao thông. 

04 xe 
Xe thanh tra 

giao thông 
Phục vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông 

01 xe 

Xe chở thiết 

bị cân xe lưu 

động 

Phục vụ hoạt động chở thiết bị cân xe lưu 

động phục vụ kiểm soát tải trọng phương tiện 

cho Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động 

6.3 Ban An toàn giao thông tỉnh. 01 xe 

Xe ô tô bán 

tải hoặc xe 

thanh tra giao 

thông 

Phục vụ An toàn giao thông của tỉnh 

7 
Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội 
      

7.1 
Trung tâm nuôi dưỡng người 

có công và BTXH tỉnh 
01 xe 

Xe ô tô trên 

16 chỗ ngồi 

Đưa đón đối tượng người có công với cách 

mạng và phục vụ các hoạt động ngành 

8 
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 
      

8.1 
Nhà hát Ca múa nhạc dân 

gian Sao biển 
04 xe 

Xe ô tô bán 

tải; xe ô tô tải;  

xe ô tô trên 16 

chỗ ngồi 

Phục vụ tổ chức biểu diễn, đưa đón cán bộ, 

diễn viên, thiết bị biểu diễn 

8.2 
Trung tâm Huấn luyện và thi 

đấu TDTT 
02 xe 

Xe ô tô trên 

16 chỗ ngồi 
Đưa vận động viên đi tập luyện và thi đấu 

8.3 
Trung tâm Văn hóa và Điện 

ảnh tỉnh 
05 xe 

Xe phát thanh 

truyền hình 

lưu động 

Thông tin lưu động, chiếu bóng lưu động 

8.4 Ban Quản lý Di tích tỉnh 01 xe 
Xe ô tô bán 

tải 

Phục vụ hoạt động quản lý, khảo sát, lập hồ 

sơ di tích 

9 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
      

9.1 
Văn phòng Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
01 xe 

Xe ô tô bán 

tải 

Phục vụ công tác trong quản lý về đất đai: đo 

đạc bản đồ, giải quyết khiếu nại về bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư…; vận chuyển 

trang thiết bị, máy đo quan trắc, đo đạc bản 

đồ ở những nơi có địa hình phức tạp, vùng 

núi… 

9.2 
Trung tâm kỹ thuật Tài 

nguyên và Môi trường 
 01 xe 

Xe ô tô bán 

tải 
Phục vụ hoạt động chuyên môn của ngành 

10 Ban Quản lý Khu kinh tế       

10.1 
Ban Quản lý Đầu tư hạ tầng 

Khu kinh tế 
01 xe 

Xe ô tô bán 

tải 

Phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát 

các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm trong 

Khu kinh tế Nam Phú Yên và các Khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 

11 
Đài Phát thanh và truyền 

hình tỉnh 
03 xe 

Xe phát thanh 

truyền hình 

lưu động 

Phát thanh, truyền hình lưu động. 
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TT Tên đơn vị 

Định mức 

tối đa 

(Xe/đơn vị) 

Chủng loại Mục đích sử dụng 
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12 Trường Đại học Phú Yên 01 xe 
Xe ô tô trên 

16 chỗ ngồi 
Đưa đón cán bộ, giáo viên, sinh viên tổ chức 

các hoạt động 

13 Trường Chính trị 01 xe 
Xe ô tô trên 

16 chỗ ngồi 
Phục vụ đưa đón giáo viên và học viên đi 

nghiên cứu thực tế 

14 Trường Cao đẳng Y tế 01 xe 
Xe ô tô trên 

16 chỗ ngồi 
Đưa đón cán bộ, giáo viên, sinh viên tổ chức 

các hoạt động 

15 Tỉnh đoàn       

15.1 
Trung tâm Hoạt động thanh 

thiếu nhi 
01 xe 

Xe ô tô trên 

16 chỗ ngồi 
Phục vụ hoạt động thanh thiếu nhi. 

B KHỐI HUYỆN       

1 UBND thành phố Tuy Hoà    

1.1 Văn phòng Thành uỷ  01 xe 
Xe ô tô trên 

16 chỗ ngồi 

Phục vụ đưa đón, hội họp, kiểm tra, giám sát 

trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của thành phố Tuy Hòa 

1.2 
Trung tâm Văn hoá - Thể 

thao và Truyền thanh 
02 xe 

Xe ô tô bán 

tải, xe tải hoặc 

xe thu phát tín 

hiệu truyền 

hình, truyền 

thông 

Phục vụ hoạt động tuyên truyền, thông tin lưu 

động 

1.3 Phòng Quản lý đô thị 07 xe 

Xe ô tô bán 

tải, xe tải, xe 

tải có cần cẩu, 

xe hút bùn 

hoặc xe sàn 

lọc cát biển 

Thực hiện quản lý nhà nước về cấp thoát 

nước, chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị, cơ 

sở hạ tầng kỹ thuật đô thị,… 

1.4 
Trung tâm Cung ứng Dịch vụ 

công ích 
04 xe 

Xe tải, xe tải 

có cần cẩu, xe 

hút bùn hoặc 

xe sàn lọc cát 

biển 

Phục vụ hoạt động trật tự đô thị; Phục vụ sửa 

chữa điện chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu 

giao thông; phục vụ hút bùn và tưới nước rửa 

đường; Phục vụ sàn lọc cát biển,… 

2 UBND các huyện, thị xã    

2.1 

Phòng Văn hoá thông tin 

(hoặc Trung tâm Văn hoá, 

thông tin và thể thao) các 

huyện, thị xã 

02 xe 

Xe ô tô bán 

tải, xe tải hoặc 

xe thu phát tín 

hiệu truyền 

hình, truyền 

thông 

Phục vụ hoạt động tuyên truyền, thông tin lưu 

động 

2.2 

Phòng quản lý đô thị (hoặc 

Phòng Kinh tế hạ tầng) các 

huyện, thị xã 

01 xe 
Xe ô tô bán 

tải hoặc xe tải 

Phục vụ hoạt động quy hoạch xây dựng, quản 

lý trật tự xây dựng 
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